	BẢNG KÊ  THU CHI TRÙNG TU MỘ TỔ TIÊN 
TẠI VĨNH TRINH THANH MINH ẤT MÙI 2015
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	SỐ TIỀN THU TỪ BÀ CON TÍNH ĐẾN NGÀY 8.2 Ất Mùi nhằm ngày 26.03.2015
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khu vực Sài Gòn và hải ngoại 
	
	
	22,015,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khu vực Đà Nẵng và Vĩnh Trinh
	
	
	19,387,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khu vực Tam Kỳ
	
	
	
	600,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG THU
	 
	 
	 
	42,002,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN
	GHI CHÚ
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	MỘ NGÀI BÙI TẤN MIÊN
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ciment
	Kg
	2.3
	1,440,000
	3,312,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	


	2
	Sắt Phi 6
	Kg
	29
	14,000
	406,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sắt Phi 10
	Cây
	7
	92,000
	644,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kẻm buộc
	Kg
	1
	20,000
	20,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vôi, đót, sơn
	 
	 
	 
	228,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Bia, liễng
	 
	 
	 
	1,650,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Sạn
	Khối
	5
	220,000
	1,100,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Gạch
	Viên
	800
	850
	680,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Cát
	Khối
	5
	90,000
	450,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đất
	Khối
	4
	100,000
	400,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Công khoán
	 
	 
	 
	6,000,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Công vận chuyển vật tư
	 
	 
	 
	1,000,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nước uống, đải thợ
	 
	 
	 
	600,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	CỘNG I
	 
	 
	 
	16,490,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	MỘ NGÀI XÁ SAI TY LỮ TÀI NAM BÙI QUÝ CÔNG
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ciment
	Tấn
	2.6
	1,440,000
	3,744,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kẻm buộc
	Kg
	2
	20,000
	40,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sắt Phi 10
	Cây
	4
	92,000
	368,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sắt Phi 6
	Kg
	80
	14,000
	1,120,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sạn
	Khối
	6
	220,000
	1,320,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Cát
	Khối
	6
	80,000
	480,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bạt đậy ciment
	 
	 
	 
	120,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Sơn nước 
	Kg
	10
	75,000
	750,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bia đá
	 
	 
	 
	200,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Công khoán
	 
	 
	 
	10,000,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Công vận chuyển vật tư
	 
	 
	 
	1,000,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nước uống, đải thợ
	 
	 
	 
	550,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	CỘNG II
	 
	 
	 
	19,692,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	TỔNG CHI I + II
	 
	 
	 
	36,182,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	TỒN A - B
	
	
	
	5,820,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bằng chữ : Năm triệu, tám trăm, hai mươi ngàn đồng chẵn ./.
	
	
	
	
	
	
	
	


Thay mặt Ban trùng tu xin cảm ơn sự đóng góp quý báu trong công tác trùng tu mộ tiền nhân của tất cả bà con nội ngoại. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật sự đóng góp của bà con sắp tới và chương trình trùng tu mộ tiền nhân năm kế tiếp.

	
	Bùi Dương Thạch (TT 17)

Bùi Huy Thịnh (TT 17)

Bùi Nhành (TT 18)

Bùi Hai (TT 18)



